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Tóm tắt. Nghiên cứu tìm hiểu đánh giá của doanh nghiệp khu vực phía Nam về mức độ đáp ứng yêu cầu 

tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu được 

thu thập qua một cuộc khảo sát 386 người là chuyên viên phòng nhân sự, bộ phận sản xuất, bộ phận quản 

lý của 386 doanh nghiệp khu vực phía Nam có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) và tiến hành 20 cuộc phỏng vấn sâu các cán bộ quản lý từ các doanh nghiệp 

để củng cố thêm các thông tin định lượng. Dữ liệu định lượng được phân tích bằng phần mềm SPSS, dữ 

liệu định tính được phân tích bằng phương pháp phân tích nội dung và diễn ngôn. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, sinh viên tốt nghiệp Trường IUH đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở mức khá tốt 

với biến thiên của giá trị trung bình từ 3,93 đến 4,21 trên thang đo 5 mức độ. Khía cạnh sinh viên đáp ứng 

yêu cầu tuyển dụng cao nhất là Kiến thức, tiếp theo đó là Thái độ, các khía cạnh liên quan đến Kỹ năng và 

Năng lực có mức độ đáp ứng thấp hơn, trong đó Kỹ năng nhận thức có mức đáp ứng thấp nhất. Về mức độ 

hài lòng đối với sinh viên tốt nghiệp IUH, đa số các doanh nghiệp có phản hồi khá tích cực. Từ các kết quả 

nghiên cứu thực tế, nhóm nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị, nhằm nâng cao mức độ đáp ứng yêu cầu 

tuyển dụng của sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường IUH.  

Từ khóa. Yêu cầu tuyển dụng, mức độ đáp ứng, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, doanh nghiệp khu vực phía 

Nam, sinh viên tốt nghiệp đại học.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, với những phân tích 

chỉ ra những bất cập trong liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN) dẫn đến chất lượng đào tạo ở bậc 

Đại học còn thấp, nghị quyết đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương đó là gắn 

liền phát triển Giáo dục Đào tạo với nhu cầu phát triển của thị trường lao động, với DN (Ban Chấp hành 

Trung ương, 2013). Đến năm 2016 - “Năm Quốc gia khởi nghiệp”, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 

35/NQCP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 cũng đã xác định rõ: “Tạo dựng môi trường thuận lợi 

hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm (Chính phủ, 2016). 

Để đạt được thành công mà Nghị quyết 35/NQ-CP đề ra, cần có sự chung sức của nhiều phía, từ cá nhân, 

từ các tổ chức, trong đó có các trường Đại học. Các bên phải liên kết, hợp tác nhằm hỗ trợ nhau cùng phát 

triển. Để tránh tình trạng mất cân đối về cung - cầu nhân lực chất lượng cao, Nhà nước chủ trương khuyến 

khích các trường đại học liên kết với DN trong các phương diện: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ... Các trường Đại học với DN có mối quan hệ biện chứng tương hỗ. Từ sự hợp tác này, các 

trường đại học có trách nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra những “sản phẩm” đào tạo có thể đáp 

ứng tốt yêu cầu và sự phát triển của DN.  

Những năm gần đây, vấn đề sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ra trường khó xin được việc làm hoặc phải cất 

bằng để đi làm công nhân vẫn ở mức đáng báo động. Một số lượng không nhỏ SVTN không tìm được việc 

hay phải làm việc không đúng chuyên ngành đã được đào tạo đã gây lãng phí về thời gian, công sức, tiền 

bạc của người học, của gia đình và xã hội. Năm 2021 chỉ có khoảng 56% SVTN làm đúng chuyên ngành 

đào tạo, còn lại 25% làm việc liên quan đến chuyên ngành và có đến 19% làm việc không liên quan đến 

ngành nghề đã được học (Ly, 2022). Còn theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 

2022, tỉ lệ SVTN có trình độ đại học trở lên thất nghiệp dao động từ 2,9% đến 3,8%. Báo cáo của Sỹ (2023) 

cho thấy thực trạng việc làm của SVTN rất đáng báo động. Cụ thể, báo cáo cho biết, hàng năm có gần 

130.000 cử nhân đại học thất nghiệp và cũng hơn 80.000 người lao động có bằng cao đẳng thất nghiệp hoặc 

làm việc trái ngành nghề sau đào tạo.  
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Trong khi đó, DN đòi hỏi SVTN không chỉ đáp ứng được về mặt năng lực chuyên ngành cần thiết mà còn 

phải tự tin, giao tiếp tốt và có trình độ ngoại ngữ phù hợp. Theo báo cáo của Sỹ (2023), DN lo ngại khi 

tuyển dụng sinh viên (SV) mới tốt nghiệp vì họ thiếu kỹ năng mềm (47,5%), kỳ vọng không thực tế (45%) 

và sự thiếu ổn định có thể dẫn đến tỉ lệ giữ chân nhân tài thấp (41,3%). Những thiếu hụt đó tạo khoảng cách 

khá lớn giữa yêu cầu của đơn vị tuyển dụng và năng lực thực tế của SV. Khi tuyển dụng SV mới ra trường 

nhiều DN phải mất thời gian đào tạo lại, điều này khiến họ cảm thấy lo ngại. Thực tế này cho thấy bản thân 

SV khi còn học tập tại trường đại học chưa ý thức tự trang bị tri thức toàn diện và năng lực phù hợp với 

nghề nghiệp và môi trường làm việc thực tiễn. Các trường đại học tuy đã xây dựng mô hình liên kết đào 

tạo giữa nhà trường và DN nhưng thực sự vẫn chưa hiệu quả. Việc SVTN vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

tuyển dụng (YCTD) của DN, ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội tìm việc làm của họ.  

Từ những tiền đề trên, việc tiến hành nghiên cứu “Tìm hiểu đánh giá của doanh nghiệp khu vực phía Nam 

về mức độ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp Trường IUH” là cấp thiết, có tính thực tế 

cao. Về mặt lý luận, trước nhất, nghiên cứu này sẽ hệ thống hóa được các tài liệu trong và ngoài nước liên 

quan đến những YCTD của DN và những đánh giá của DN về mức độ đáp ứng của SVTN, từ đó cung cấp 

một cái nhìn hoàn chỉnh hơn, phản ánh được nhiều khía cạnh đánh giá hơn. Theo khảo lược lịch sử nghiên 

cứu, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu ở vùng kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ Việt Nam và cũng 

chưa có nghiên cứu nào về mức độ đáp ứng YCTD của SVTN Trường IUH, vậy nên đây là một đóng góp 

khá quan trọng về phạm vi nghiên cứu. Từ đó định hướng việc tìm giải pháp mới mang tính cập nhật và 

phù hợp để tháo gỡ những bất cập trong tuyển dụng lao động và đào tạo lao động chất lượng cao ở khu vực 

kinh tế trọng điểm này. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu xuất phát từ tầm quan trọng của việc đánh giá chất 

lượng đào tạo đại học, thông tin cách tiếp cận từ phía “cầu” - nghĩa là từ phía các DN tuyển dụng lao động 

là SVTN Trường IUH – sản phẩm đào tạo của trường. Kết quả nghiên cứu giúp Ban Giám hiệu, Lãnh đạo 

Khoa/ Viện và giảng viên trường IUH hiểu rõ hơn những YCTD của DN tại khu vực phía Nam và có kết 

quả tham chiếu cụ thể về mức độ đáp ứng YCTD của SVTN Trường IUH. Dựa trên những hiểu biết này, 

các nhà quản lý cũng như đội ngũ giảng viên có thể xây dựng những chương trình hỗ trợ SV để chất lượng 

SVTN trường IUH có thể đáp ứng tốt hơn YCTD của DN trong giai đoạn hiện nay.  

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Các khái niệm 

2.1.1. Năng lực cần cho tuyển dụng 

Khả năng được tuyển dụng của SVTN luôn được xem là vấn đề trọng tâm đối với hệ thống giáo dục đại 

học trên toàn thế giới (Sarkar và cộng sự, 2016). Việc xác định SV cần có những kỹ năng gì, những phẩm 

chất gì để có thể thành công gia nhập vào thị trường lao động và duy trì được công việc (được gọi chung là 

năng lực cần cho tuyển dụng) là một trong những chủ đề nghiên cứu nổi bật nhất (Saad và Majid, 2014).  

Năng lực cần cho tuyển dụng được định nghĩa là những năng lực giúp SV được tuyển dụng và hoàn thành 

tốt công việc của mình và có thể áp dụng cho mọi ngành, nghề (Robinson, 2000; Singh, G.K. và Singh, 

S.K, 2008). Theo Mansfield, R.S (1996) khung năng lực là bản mô tả chi tiết, cụ thể các kỹ năng và các 

đức tính cần thiết để một người lao động có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả. A.D.Lucia, 

R.Lepsinger (1999) lại định nghĩa năng lực là một nhóm các kiến thức, các kỹ năng và thái độ có ảnh hưởng 

đến công việc, có tương quan với hiệu suất, được đánh giá theo một tiêu chuẩn chung, có thể được cải thiện 

qua quá trình đào tạo. Còn theo Nga (2016) năng lực làm việc chính là tổng hợp những thuộc tính cá nhân 

của người lao động nhằm đáp ứng những yêu cầu của công việc và đảm bảo cho công việc đạt được những 

kết quả cao. Sau khi được tuyển dụng, những năng lực này sẽ giúp SV phát triển nghề nghiệp, phát huy tốt 

tiềm năng của bản thân và đóng góp hiệu quả cho định hướng chiến lược của DN (DEST, 2002), tạo ra lợi 

ích cho bản thân mình, cho lực lượng lao động, cho cộng đồng và cho nền kinh tế (Yorke và Knight, 2006).  

Có nhiều cách phân loại năng lực cần cho YCTD. Shah và Nair (2011) phân loại năng lực thành 04 nhóm: 

Năng lực cá nhân; Năng lực tương tác với người khác; Năng lực trí tuệ; Kiến thức, kỹ năng mềm, kỹ năng 

chuyên môn. Đức (2012) phân chia năng lực có năng lực chung gồm: năng lực trí tuệ, năng lực nhận thức, 

năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ và tính toán, năng lực vận động; Và năng lực thành phần gồm: năng 

lực xã hội, năng lực cá nhân, năng lực phương pháp và năng lực nghề nghiệp. Nghiên cứu khác, đánh giá 

năng lực của SV qua 04 yếu tố gồm: sự phù hợp của chuyên môn được đào tạo với việc làm, thái độ làm 
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việc, kỹ năng làm việc và kết quả làm việc (Lãm và cộng sự, 2019). Nghiên cứu của Tấn và Thanh (2019) 

đưa ra kết luận rằng, các DN đánh giá cao năng lực của SV qua 05 yếu tố lần lượt là: kỹ năng mềm, kinh 

nghiệm trước khi tốt nghiệp, kỹ năng giải quyết vấn đề, danh tiếng trường đại học và sau cùng là kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ. Một cách phân loại khác cho rằng năng lực cần bao gồm những kiến thức, kỹ năng, 

thái độ phù hợp với YCTD của DN; thông qua đó, SVTN khẳng định giá trị của bản thân đối với DN (Nghi 

và cộng sự, 2011 và 2013; Quân và Khánh, 2012; Saad và Majid, 2014; Hà, 2022). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, khái niệm năng lực của SVTN bao hàm tất cả phẩm chất/thái độ, kiến 

thức, kỹ năng mà SVTN sở hữu khi tham gia vào thị trường lao động. Đức (2013) đã đúc kết năng lực là 

khả năng thực hiện (performance), làm việc dựa trên kiến thức (knowledge) chắc chắn, kĩ năng (skills) 

thuần thục và phẩm chất/thái độ (attitude) phù hợp, được phản ánh trong thói quen suy nghĩ và hành động 

của mỗi cá nhân. Trong đó, kiến thức là khả năng hiểu và vận hành các khái niệm cụ thể trong công việc 

thực tế; kỹ năng là khả năng hoặc trình độ thành thạo được chứng minh, được phát triển thông qua đào tạo 

hoặc bằng kinh nghiệm thực tiễn, có thể áp dụng vào xử lý tình huống thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao; 
phẩm chất/thái độ là cách suy nghĩ, cảm nhận thể hiện qua quan điểm cá nhân, bao gồm những cảm xúc và 

hành vi cụ thể đối với người và công việc.  

Cụ thể trong nghiên cứu này, khái niệm năng lực được đo lường qua 05 thang đo gồm: Kiến thức, Thái độ, 

Năng lực cơ bản, Năng lực cần cho công việc và Kỹ năng nhận thức. Chúng tôi đặt tên các thang đo dựa 

trên việc khái quát ý nghĩa chung của các biến quan sát hiện diện trong từng thang đo.  

2.1.2. Đáp ứng YCTD 

Tuyển dụng là hoạt động quan trọng trong quản lý nhân sự, mục tiêu của hoạt động này là thu hút và lựa 

chọn những ứng viên xuất sắc, có thể đáp ứng yêu cầu công việc mà tổ chức cần. Quá trình này thường bao 

gồm các hoạt động chính như đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ của ứng viên tuyển dụng, phỏng vấn để 

kiểm tra và đánh giá năng lực, kỹ năng và phẩm chất và sau cùng là quyết định chọn lựa ứng viên cho vị trí 

việc làm thông qua các hợp đồng lao động. Theo Thảo và cộng sự (2023), khái niệm đáp ứng YCTD được 

hiểu là người lao động có khả năng thực hiện được những đòi hỏi và yêu cầu của công việc mà nhà tuyển 

dụng mong muốn. Cũng theo tác giả này, mức độ đáp ứng YCTD là mức độ hoàn thành những đòi hỏi và 

yêu cầu công việc, dựa trên năng lực mà người lao động tích lũy được. Nhựt và cộng sự (2012) cho rằng, 

mức độ đáp ứng của sản phẩm đào tạo với YCTD của DN đã và đang được các lãnh đạo, các nhà khoa học, 

các nhà giáo dục và các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo tiến hành phân tích, bàn bạc và trao đổi. 

2.2. Các nghiên cứu về mức độ đáp ứng của SVTN với YCTD của DN 

Nghiên cứu mức độ đáp ứng của SVTN đối với các YCTD của DN là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều DN chưa hoàn toàn hài lòng với chất lượng của SVTN (Nghi 

và cộng sự, 2011; Lan và Hiền, 2015; Sarkar và cộng sự, 2016; Nga, 2016; Sơn và Trung, 2016; Minh, 

2018; Trường và cộng sự 2019; Hà, 2022). SVTN không sở hữu những kỹ năng, phẩm chất cần thiết cho 

công việc, đặc biệt là các kỹ năng mềm. Điều này được cho là xuất phát từ sự bất tương xứng trong chương 

trình đào tạo của các trường đại học và yêu cầu của DN (Prinsley và Baranyai, 2015). Hiện tượng này mang 

tính toàn cầu và đã được ghi nhận trong các nghiên cứu được thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau.  

Tại Úc, nhiều DN cho rằng SV mới tốt nghiệp không có những đóng góp hiệu quả cho công việc (Sarkar 

và cộng sự, 2016). Tác giả Sharma và cộng sự (2008) và Prinsley và Baranyai (2015) chung kết quả khi 

nêu ra nhiều DN phàn nàn SV mới tốt nghiệp các ngành khoa học có ít hiểu biết về DN, thiếu kinh nghiệm 

làm việc và các kỹ năng làm việc ở phòng thí nghiệm. Một cuộc khảo sát các SVTN ngành vật lý ở một số 

trường đại học ở Úc đã cho thấy có một khoảng cách đáng kể giữa những kiến thức, kỹ năng SV có được 

từ chương trình đào tạo đại học với những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng ở nơi làm việc: kỹ năng giao tiếp, 

kỹ năng lập kế hoạch, và nhận thức về các vấn đề xã hội và đạo đức (O'Byrne và cộng sự, 2008; O’Byrne 

và Mendez, 2012). Về các ngành kinh tế, Hagan (2004) cho thấy 40% công ty chưa hài lòng với kỹ năng 

quản lý doanh nghiệp và kỹ năng giao tiếp của SVTN. Một khảo sát nữa tại Úc cũng cho thấy SVTN chưa 

đáp ứng được các YCTD của họ liên quan đến nhận thức thương mại, khả năng tự học, kỹ năng giải quyết 

vấn đề và lãnh đạo, khả năng sáng tạo (Sarkar và cộng sự, 2016). Tương tự, các DN tại Anh cũng nhận xét 

SVTN chưa thể hiện tốt như mong đợi. SV thiếu hụt các kỹ năng cần thiết cho công việc như giao tiếp, làm 
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việc nhóm, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và khả năng quản lý công việc (Lowden và cộng 

sự, 2011). Các nghiên cứu được tiến hành tại các nước Châu Á cũng cho các kết quả tương tự. Các DN 

Nhật Bản phàn nàn về việc các SVTN ngành kỹ thuật thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng đưa ra 

sáng kiến trong công việc (Nguyen và cộng sự, 2005). Các công ty tại Malaysia cho rằng các SVTN ngành 

kỹ thuật ở nước này có đủ các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành nhưng họ không hài lòng với kỹ năng 

giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề của các SV (Saad và cộng sự, 2013).  

Tại Việt Nam, các nghiên cứu cũng có kết quả khá tương đồng với các kết quả nghiên cứu trên thế giới. 

Minh (2018) chỉ ra rằng mức độ yêu cầu của DN về kỹ năng của SVTN luôn cao hơn thực tế mà SV thể 

hiện trong quá trình làm việc. Nhóm kỹ năng xã hội và hành vi có mức độ thiếu hụt nhiều nhất, thứ đến là 

nhóm kỹ năng kỹ thuật. Nhóm kỹ năng có mức thiếu hụt ít nhất so với kỳ vọng của nhà tuyển dụng là kỹ 

năng nhận thức. Nghiên cứu của tác giả Hà (2022) nêu lên thực tế, có 11,2% DN đã nhận xét ngành học 

của SV có ít sự phù hợp với công việc thực tế, họ cho đây là một bất cập của nhân lực có trình độ đại học 

mà họ tuyển dụng; có 16% DN cho rằng, chương trình đào tạo đại học hiện nay có nhiều hạn chế, nhiều lý 

thuyết được giảng dạy không sử dụng được hoặc không sát với thực tế, SV không có nhiều cơ hội đạt được 

các kỹ năng phù hợp để cạnh tranh trên thị trường lao động. Có 41,6% DN chung đánh giá rằng, SV ra 

trường thiếu kỹ năng mềm. Họ cho đây là hạn chế lớn nhất, ảnh hưởng nhiều đến cơ hội có được việc làm 

và chất lượng việc làm. Các DN cũng chỉ ra chương trình thực tập còn nhiều hạn chế, hiệu quả không cao, 

cụ thể còn nặng về hình thức, thời gian thực tập ít, không đủ để đúc kết kinh nghiệm. Nghiên cứu cũng nêu 

ra, có 15,2% DN đánh giá rằng, SV mới tốt nghiệp đại học không có định hướng về nghề nghiệp, thiếu đam 

mê, yêu thích với công việc. 

Ngoài ra, một số nghiên cứu khác lại đi sâu vào tìm hiểu khả năng đáp ứng với nghề nghiệp cụ thể mà SV 

được đào tạo. Cụ thể, Tùng (2009), tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc của SVTN ngành Kinh tế. Kết quả 

cho thấy, có 5 tiêu chí SVTN ngành Kinh tế đáp ứng tốt nhất là: thái độ tích cực đóng góp cho doanh 

nghiệp, khả năng tự học và tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng thích nghi và điều chỉnh; 

khả năng tìm kiếm và sử dụng thông tin, khả năng giải quyết tình huống công việc thực tế. Bên cạnh đó, có 

5 tiêu chí SVTN ngành này đáp ứng kém nhất bao gồm: khả năng chịu áp lực công việc, tuân thủ kỷ luật 

lao động, hiểu biết về môi trường hoạt động của doanh nghiệp, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc 

và khả năng bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Trường và cộng sự (2019) 

được tiến hành với SVTN ngành Marketing của Trường Đại học Tài chính - Marketing cũng cho thấy rằng 

tổng thể các kỹ năng của SVTN còn thiếu hụt so với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trong đó, nhóm năng lực 

xã hội thiếu hụt nhiều nhất (86,5%). Đứng thứ hai là nhóm năng lực học tập suốt đời (64,7%). Đứng thứ ba 

là nhóm năng lực chuyên môn nghề nghiệp (25,3%). Tuy nhiên, nhóm nhân tố kỹ năng cá thể lại có khoảng 

cách gần nhất với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Còn nghiên cứu của Lan và Hiền (2015) đánh giá mức độ 

đáp ứng của SVTN nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ với DN tuyển dụng, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, 

các kỹ năng nghề nghiệp của SVTN luôn nhỏ hơn kỳ vọng của người sử dụng lao động. Trong đó, chất 

lượng có mức độ đáp ứng thấp nhất, sau đó là khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, tiếp 

đến là trình độ ngoại ngữ, khả năng tư duy logic và năng lực nghiên cứu, sáng tạo. Bên cạnh đó, năng lực 

tổ chức, điều hành; khả năng chịu áp lực và tính ham học hỏi, tính kỷ luật trong công việc, kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử là những yếu tố DN đánh giá thấp so với kỳ vọng. Nghi và cộng sự 

(2011) đã tiến hành nghiên cứu mức độ đáp ứng công việc của SVTN ngành Du lịch. Kết quả cho thấy, có 

27,8% SV có thái độ làm việc không tốt, họ không hứng thú hoặc căng thẳng với công việc, nhóm SV này 

có khả năng không gắn bó lâu dài với công việc. Về kiến thức chuyên ngành, chỉ có 19,7% SV đáp ứng ở 

mức tốt với công việc đảm nhận. Về kỹ năng cần có để đáp ứng yêu cầu của công việc, DN cũng chỉ đánh 

giá ở mức trung bình khá. Tuy nhiên, đánh giá về khả năng thích ứng của SV đối với công việc DN lại đánh 

giá ở mức khá tốt. Phượng và Huy (2016) tiếp tục thực hiện nghiên cứu SV tốt nghiệp ngành Du lịch ở khu 

vực đồng bằng Sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu có nhiều tương đồng với kết quả nghiên cứu trước đó. 

Nhóm nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, SV thích ứng khá tốt với nghề nghiệp cả về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ. Mặc dù vậy, SV vẫn chưa đáp ứng tốt về yêu cầu nghề nghiệp hiện tại về: kinh nghiệm thực tế, kỹ 

năng sử dụng ngoại ngữ. Tương tự, nghiên cứu của Nga (2016) khi đánh giá năng lực nghề nghiệp của 
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SVTN ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở các đơn vị tuyển dụng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội cũng chỉ ra, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của SV ở mức kém. Ngoài ra, trong nghiên 

cứu này, nhà nghiên cứu cũng cho thấy năng lực làm việc của SV mới tốt nghiệp còn đáp ứng ở mức thấp, 

cụ thể là ở kỹ năng giao tiếp, tính chủ động khi xử lý tình huống công việc và một số yếu tố khác như văn, 

thể, mỹ. Tuy nhiên, về phẩm chất và thái độ làm việc như khả năng tự học, thái độ hợp tác với đồng nghiệp 

và tính trách nhiệm lại được DN đánh giá cao. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả trong nghiên cứu 

của Hồng (2016) khi DN cũng đánh giá cao khả năng tự học và hợp tác với đồng nghiệp của SVTN. Các 

nghiên cứu được tiến hành ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, cũng cho những kết quả tương tự với 

những nghiên cứu ở đồng bằng Sông Cửu Long. Thứ nhất, nhóm tác giả Sơn và Trung (2016) cho thấy, 

chất lượng đào tạo của nhà trường được DN và SV đánh giá ở mức chưa cao vì mức độ đáp ứng yêu cầu 

của DN và xã hội chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được mong đợi của DN. Cụ thể, DN chưa hài lòng với 

năng lực thông thạo ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm công việc. Các DN cho rằng, SVTN chưa 

hội tụ đủ năng lực thực tiễn và kỹ năng mềm để đáp ứng công việc. Gần đây, Thảo và cộng sự (2023) tiếp 

tục thực hiện đánh giá mức độ đáp ứng công việc của SVTN từ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

Nghiên cứu cho thấy SV vẫn còn thiếu hụt ở các năng lực như trình độ ngoại ngữ; năng lực ứng dụng kiến 

thức chuyên ngành vào công việc cụ thể; hiểu biết về môi trường, lĩnh vực hoạt động của tổ chức. Về nhóm 

năng lực nghề nghiệp thì tính chủ động trong xử lý tình huống chuyên môn, kỹ năng đàm phán và thuyết 

phục và tư duy phản biện còn yếu kém, chưa đáp ứng được mong đợi của nhà tuyển dụng. Ở nhóm năng 

lực cá thể thì khả năng chủ động trong công việc, khả năng thích nghi với sự thay đổi, khả năng rèn luyện 

và nâng cao chất lượng suy nghĩ có khoảng cách lớn với kỳ vọng của DN. DN cũng cho rằng, SV cần phải 

cải thiện kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tạo dựng các mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp.  

Một số nghiên cứu khác, cho thấy mức độ đáp ứng YCTD của SVTN ở mức khả quan. Nghiên cứu của 

Tuấn và cộng sự (2019), các DN đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí ở mức khá tốt. Trong đó, DN đánh 

giá tốt nhất là ở tiêu chí ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động. Ngoài ra, đa số các DN đánh giá về các 

khía cạnh kiến thức và các kỹ năng khác ở mức khá. Đặc biệt, có hơn 20% DN cho rằng SVTN không cần 

đào tạo thêm ở các khía cạnh. Một khía cạnh mà DN chọn chủ động đào tạo thêm là kỹ năng chuyên nghiệp. 

Các kỹ năng DN muốn nhà trường chú trọng đào tạo thêm gồm: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ 

năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học và sử dụng bàn phím. Một nghiên cứu khác có kết quả đánh giá rất khả 

quan chỉ ra rằng, năng lực của SV ngoài công lập được DN đánh giá ở mức khá và mức độ đánh giá không 

có nhiều sự khác biệt giữa các DN (Lãm và cộng sự, 2019). Cũng có thêm một nghiên cứu khác, tiến hành 

đánh giá chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng YCTD của DN ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long: Tiền 

Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau. Trong đó, các tiêu chí được DN đánh giá có phần tích cực hơn, 

mức độ đáp ứng cao. Cụ thể, chất lượng đào tạo ở mức khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao trong các tiêu chí đánh 

giá. Nhưng mức độ này không đồng đều ở các lĩnh vực hoạt động; lĩnh vực hành chính, trường học mức độ 

đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và điều kiện làm việc cao hơn so với ngân hàng và các DN khác. Về mức độ 

đáp ứng yêu cầu của DN và xã hội, SVTN đều đáp ứng ở mức khá tốt, trong đó tỷ lệ đáp ứng cao nhất là 

SVTN được đào tạo ở trường Đại học Cần Thơ (Nhựt và cộng sự, 2012). 

Theo tìm hiểu của nhóm nghiên cứu, lịch sử nghiên cứu đã ghi nhận khá nhiều các kết quả nghiên cứu về 

đánh giá của DN đối với mức độ đáp ứng YCTD của SVTN đại học trên thế giới cũng như trong nước. 

Nhưng, tại Việt Nam các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào tìm hiểu đánh giá của DN đối với SVTN ở 

khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hay khu vực miền Trung hoặc khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 

chỉ ghi nhận một số nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh về YCTD của DN như Thắm (2006); Tấn và 

Thanh (2019); Và chỉ có nghiên cứu của Trường và cộng sự (2019) thực hiện nghiên cứu khảo sát đánh giá 

của các DN tại TP Hồ Chí có tuyển dụng SVTN ngành Marketing của Trường Đại học Tài chính – 

Marketing về mức độ đáp ứng YCTD. Vì vậy, nhóm nghiên cứu nhận thấy vấn đề nghiên cứu này ở khu 

vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ Việt Nam vẫn bị bỏ ngỏ. Khoảng trống này đã không phản ánh được 

toàn diện đánh giá của DN về mức độ đáp ứng YCTD của SVTN từ các trường đại học ở khu vực này nói 

chung và sinh viên Trường IUH nói riêng.  
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Hơn nữa, việc lược khảo các tài liệu còn giúp nhóm nghiên cứu làm rõ được nội hàm các khái niệm được 

triển khai trong nghiên cứu; giúp nhóm nghiên cứu hệ thống hóa được các kết quả nghiên cứu trong nước 

và thế giới, nhờ đó nhóm nghiên cứu tổng hợp và khái quát hóa được các khía cạnh trong YCTD của DN 

để xây dựng thang đo phù hợp cho nghiên cứu này, đồng thời lấy các kết quả nghiên cứu trước đó làm căn 

cứ để tiến hành thảo luận, so sánh với các kết quả trong nghiên cứu này. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nhóm nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định 

tính để thu thập thông tin đánh giá từ các DN khu vực phía Nam. Dân số nghiên cứu là các DN khu vực 

phía Nam có tuyển dụng SVTN Trường IUH, theo số liệu cập nhật từ Trung tâm Kết nối doanh nghiệp và 

Giới thiệu việc làm. Đối với dữ liệu định lượng, nhóm sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi, hình 

thức khảo sát trực tuyến qua Google Form, để thu thập lượng lớn thông tin và dễ dàng trong xử lý dữ liệu. 

Dữ liệu định tính được thu thập qua các cuộc phỏng vấn cá nhân với một số đại diện quản lý của các DN 

nhằm củng cố và lý giải thêm các dữ liệu định lượng.  

Bảng câu hỏi khảo sát được xây dựng để đánh giá mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH đối với các 

yêu cầu về phẩm chất, năng lực, kỹ năng của DN. Bảng hỏi được xây dựng dựa trên việc tham khảo các 

bảng hỏi được sử dụng trong một số nghiên cứu trước đó về YCTD của DN hay về mức độ đáp ứng của 

SVTN đối với các yêu cầu của DN được tiến hành ở Việt Nam và trên thế giới. Trong số này, có thể kể 

đến cuộc khảo sát 760 nhà quản lý DN Úc bằng bảng hỏi do Shah và Nair tiến hành (2011) hay nghiên 

cứu của Sarkar và cộng sự (2016) với sự tham gia của 167 SVTN và 53 DN Úc nhằm xác định các kỹ 

năng, phẩm chất, kiến thức của SVTN được DN đánh giá cao và mong muốn SVTN sở hữu cao nhất. Đối 

với các nghiên cứu trong nước, nhóm nghiên cứu đã tham khảo bảng câu hỏi khảo sát được Nga (2016) sử 

dụng để đánh giá đánh giá năng lực nghề nghiệp của cựu SV ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam ở các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà  Nội; bảng hỏi của Lan và Hiển (2016) 

nhằm tìm hiểu đánh giá của các DN Việt Nam đối với SVTN các ngành Kỹ thuật- Công nghệ từ các trường 

đại học có đào tạo khối ngành này trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam hay bảng hỏi trong nghiên cứu của 

Trường và cộng sự (2019) được dùng để đánh giá chất lượng đào tạo của ngành Marketing của Đại học 

Tài chính – Marketing dưới góc nhìn của người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn 

tham khảo các thông tin tuyển dụng của DN đăng trên chuyên trang việc làm trường IUH. Nhóm nghiên 

cứu sàng lọc và chọn lựa ra các yêu cầu phù hợp nhất với ngữ cảnh nghiên cứu của mình để xây dựng các 

tiêu chí đánh giá trong bảng hỏi. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn bổ sung thêm một số tiêu chí liên quan đến 

một số kỹ năng, năng lực mới xuất hiện trong thời gian gần đây như trí tuệ cảm xúc, năng lực số và am hiểu 

dữ liệu. Bảng câu hỏi khảo sát được khảo sát thử với 30 DN để kiểm tra lại mức độ cần thiết trong các tiêu 

chí đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp.  

Về bảng câu hỏi phỏng vấn, nhóm xây dựng các câu hỏi phỏng vấn sâu, dựa trên việc phân tích dữ liệu định 

lượng đã thu thập, xác định 02 câu hỏi chung cho 20 đại diện DN, tập trung vào những đánh giá của DN về 

những YCTD, về những điểm mạnh, điểm yếu của SVTN Trường IUH đã tham gia ứng tuyển và làm việc 

tại DN, về những chuẩn bị cần thiết để nâng cao cơ hội trúng tuyển. Sử dụng câu 01 hỏi riêng 02 DN, tập 

trung khai thác sâu thông tin DN không hài lòng về SVTN tại Trường IUH đã tham gia ứng tuyển. 

Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát và phỏng vấn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Link Google Form 

bảng câu hỏi khảo sát được gửi cho tất cả các DN theo danh sách. Sau 05 tuần, nhóm nghiên cứu thu được 

386 phiếu khảo sát hợp lệ. Về phỏng vấn cá nhân, nhóm nghiên cứu tiếp cận 20 đại diện quản lý của các DN 

để thu thập thông tin qua phỏng vấn riêng trực tiếp và qua điện thoại. Và tiến hành mã hóa thông tin định tính 

theo ký hiệu từ PV01 đến PV20 và dùng phân tích diễn ngôn để trình bày thông tin. Về dữ liệu định lượng, 

nhóm nghiên cứu sử dụng Excel để nhập liệu, mã hóa và sử dụng phần mềm SPSS 22 để phân tích dữ liệu. 

Trong bảng câu hỏi khảo sát, có 35 biến quan sát được sử dụng để đo lường đánh giá của DN về mức độ 

đáp ứng YCTD (phẩm chất, năng lực, kỹ năng) của SVTN Trường IUH. Nhóm sử dụng phép thống kê nhân 

tố khám phá (EFA – Exploratory factor Analysis) nhằm xác định số lượng thang đo có thể xây dựng từ 35 

biến quan sát kể trên và khám phá mối quan hệ giữa các biến quan sát để có thể tập hợp và sắp xếp chúng 
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vào thang đo phù hợp. Phép xoay nhân tố Varimax được thực hiện nhằm xác định các biến quan sát có 

tương quan với nhau và có thể sắp xếp chung vào một nhân tố. Kết quả có thể trích xuất thành 5 nhân tố. 

Mức giải thích của 5 nhân tố ở mức 52% biến thiên dữ liệu của các biến quan sát chứng tỏ mô hình EFA 5 

nhân tố này phù hợp. Độ tin cậy của 05 thang đo được đánh giá qua hệ số Cronbach’s alpha. 

Bảng 1: Hệ số Cronbach’s alpha của các thang đo 

Thang đo Số biến quan 

sát 

Hệ số  

Cronbach’s alpha 

Kiến thức 3 0,62 

Thái độ 9 0,83 

Kỹ năng nhận thức 5 0,77 

Năng lực cơ bản 8 0,78 

Năng lực cần cho công việc 10 0,80 

05 thang đo trong bảng 1 được sử dụng để đo lường đánh giá của DN về mức độ đáp ứng của SVTN Trường 

IUH đối với YCTD của DN. Tên gọi các thang đo được đặt dựa trên ý nghĩa của các biến quan sát hiện 

diện trong từng thang đo. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả (giá trị trung bình, độ lệch 

chuẩn, tỷ lệ %) để mô tả đặc điểm của các DN tham gia khảo sát và tìm hiểu đánh giá của DN về mức độ 

đáp ứng của SVTN Trường IUH đối với các tiêu chí trên.  

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Đặc điểm mẫu khảo sát 

Nhóm nghiên cứu nhận được 386 phiếu trả lời khảo sát từ 386 DN có tuyển dụng SVTN Trường IUH. Đa 

số các DN có địa bàn hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh (87,8%), một số ít có địa bàn hoạt động tại 

Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu…Vì vậy, DN khu vực phía Nam trong 

nghiên cứu này có thể hiểu là khu vực Đông Nam Bộ Việt Nam, đây là thị trường chính tham gia tuyển 

dụng nguồn lao động là những SVTN Trường IUH. 

Dựa trên lĩnh vực hoạt động, các DN tham gia khảo sát được chia làm 9 nhóm. Trong đó, có 50,8% (N = 

196) DN thuộc nhóm Thương mại. Các thứ tự tiếp theo bao gồm: Sản xuất và chế biến (16,8%), Dịch vụ 

(8%), Công nghệ Thông tin và Truyền thông (6,2%), Khoa học và Công nghệ (4,7%), Giáo dục và Đào tạo 

(4,4%), Khác (3,9%). Xây dựng (3,4%), Y tế và Dược phẩm (1,8%). Lưu ý, có một số DN hoạt động trong 

nhiều lĩnh vực, khi đó, lĩnh vực hoạt động của DN được xác định dựa trên lĩnh vực chính DN đăng ký trong 

giấy phép kinh doanh. Về loại hình DN, nhóm DN tập thể (hợp doanh, trách nhiệm hữu hạn, cổ phần) chiếm 

tỷ lệ cao nhất trong mẫu (70,5%), tiếp theo đó là nhóm DN tư nhân (22,3%), doanh nghiệp FDI (4,7%), DN 

nhà nước (1,8%), DN liên doanh (0,5%), DN thuộc các tổ chức chính trị, xã hội (0,3%). Về quy mô, đa số 

các DN tham gia khảo sát thuộc DN nhỏ và vừa (89,9%), trong đó DN có quy mô trên 100 nhân viên chiếm 

tỷ lệ 34,5%; DN có quy mô từ 20 đến 50 nhân viên có tỷ lệ 22,3%; dưới 20 nhân viên chiếm 19,9%; từ 51 

đến 100 nhân viên có tỷ lệ 13,2%; trên 1000 nhân viên chiếm 1,3%. Có 34 DN không xác định quy mô 

chiếm tỷ lệ 8,8%.  

Các đáp viên tham gia khảo sát giữ các chức vụ khác nhau trong DN; trong đó, Trưởng/ phó bộ phận sản 

xuất chiếm 36,3%, kỹ sư, nhân viên, chuyên viên chiếm 22%, nhân viên phòng Nhân sự, Tổ chức Hành 

chính chiếm 21,8%, Trưởng/ phó phòng Nhân sự, Tổ chức Hành chính chiếm 17,9%, Ban giám đốc chiếm 

2,1%.  
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                                                                  Biểu đồ 1: Đặc điểm mẫu khảo sát 

4.2. Thông số về tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp IUH tại các doanh nghiệp 

Trong số 386 DN tham gia khảo sát có 04 DN chưa từng tuyển dụng SVTN Trường IUH. Phiếu trả lời của 

các DN này được loại bỏ trong các phần phân tích tiếp theo. Xét về thời gian tuyển dụng, 59% DN đã tuyển 

dụng SVTN Trường IUH trong thời gian 2 năm trở lại đây. Có 21,5% DN tuyển dụng SVTN Trường IUH 

trong thời gian 1 năm trở lại đây. Các DN tuyển dụng SVTN Trường IUH từ 3 đến 5 năm chiếm tỷ lệ 12.7%. 

Số DN tuyển dụng SVTN Trường IUH từ 6 đến 10 năm và trên 10 năm có cùng tỷ lệ là 2,8%. 

Số DN đã tuyển dụng từ 1 đến 10 SVTN Trường IUH chiếm đa số với tỷ lệ 65%. Có 17,9% DN tuyển dụng 

tổng cộng từ 11 đến 20 SV. Số DN tuyển dụng từ 21 đến 50, từ 51 đến 100 và trên 100 SVTN Trường IUH 

có tỷ lệ lần lượt là 8,3%, 1,3% và 1%. Có đến 25 DN không trả lời câu hỏi này. Có 31,4% DN cho biết có 

trên 20 SVTN Trường IUH đang làm việc tại DN của họ. Số DN sử dụng dưới 5, từ 5 – 10, từ 11 – 20 

SVTN từ Trường IUH có tỷ lệ lần lượt là 28,2%, 21,5% và 18,1%. Nhìn chung, đa số các DN tham gia 

khảo sát chỉ mới tuyển dụng SVTN Trường IUH trong thời gian 2 trở lại đây, số SVTN Trường IUH được 

tuyển dụng và đang làm việc tại từng DN cũng chưa nhiều, chủ yếu ở mức dưới 20 SV.  

SVTN Trường IUH đảm nhận nhiều vị trí công việc tại DN. Có 306 SV được tuyển dụng với vai trò kỹ sư, 

nhân viên, chuyên viên bộ phận sản xuất, 288 SVTN là nhân viên các phòng ban. Đây là 2 nhóm có số 

lượng đông nhất. Một số SVTN Trường IUH đảm nhận vai trò Trưởng/ Phó bộ phận sản xuất (152 SV) và 

Trưởng/ Phó các phòng ban (54 SV). Ngoài các nhóm kể trên, có 8 SVTN đảm nhận vị trí công tác khác.  

Về chuyên ngành của SVTN được tuyển dụng, nhóm nghiên cứu gặp một số khó khăn trong phân loại, vì 

có tình trạng DN tuyển dụng SVTN ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Để thuận tiện cho phân tích thống 

kê, nhóm nghiên cứu quyết định chia chuyên ngành của SVTN Trường IUH được tuyển dụng thành 3 khối 

ngành: Kỹ thuật (bao gồm các SV thuộc khối Kỹ thuật và Công nghệ), Kinh tế (bao gồm SV thuộc khối 

ngành Kinh tế), Ngoại ngữ và Luật. Theo kết quả phân loại, DN có tuyển dụng SVTN Trường IUH thuộc 

khối ngành Kỹ thuật là 196, chiếm tỷ lệ 51,3%. DN có tuyển dụng SVTN Trường IUH thuộc khối ngành 

Kinh tế là 180, chiếm tỷ lệ 47,1%. DN tuyển dụng SV Ngoại ngữ và Luật trong nghiên cứu này chỉ chiếm 

một tỷ lệ rất nhỏ (1,6%); bởi vì, mẫu khảo sát của những DN thuộc chuyên ngành này tương đối nhỏ so với 

các DN ở hai chuyên ngành còn lại. 

4. 3. Đánh giá của DN về mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH đối với YCTD của họ 

Trong bảng câu hỏi khảo sát, DN được yêu cầu đánh giá mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH đối với 

các phẩm chất, năng lực, kỹ năng. Các phẩm chất, năng lực, kỹ năng được phân loại thành 5 nhóm tương 

ứng với 5 khía cạnh: Kiến thức, Thái độ, Kỹ năng nhận thức, Năng lực cơ bản và Năng lực cần cho công 

việc. Mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH đối với từng phẩm chất, năng lực, kỹ năng được đo lường 
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bằng thang đo có 5 mức độ 1 = Rất thấp               5 = Rất cao. Số lượng phiếu trả lời, giá trị trung bình 

(Mean) và độ lệch chuẩn (SD) của từng khía cạnh được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2: Giá trị trung bình (Mean) và độ lệch chuẩn (SD) của khía cạnh đánh giá  

Khía cạnh  Tổng số Mean Std. Deviation (SD)  

Kiến thức 382 4,21 0,52  

Thái độ 382 4,06 0,45  

Năng lực cơ bản 381 3,97 0,45  

Năng lực cần cho công việc 381 3,94 0,43  

Kỹ năng nhận thức 382 3,93 0,48  

Kết quả phân tích cho thấy SVTN Trường IUH đáp ứng các YCTD của DN ở mức khá tốt với biến thiên 

của giá trị trung bình từ 3,93 đến 4,21 trên thang đo 5 mức độ. Khía cạnh SVTN Trường IUH đáp ứng 

YCTD của DN cao nhất là Kiến thức (M = 4,21), tiếp theo đó là Thái độ (M = 4,06). Các khía cạnh liên 

quan đến kỹ năng, năng lực có mức độ đáp ứng thấp hơn, trong đó Kỹ năng nhận thức có mức đáp ứng thấp 

nhất (M = 3,93). Giá trị trung bình của Năng lực cơ bản và Năng lực cần cho công việc lần lượt là 3,97 và 

3,94.  

Chi tiết đánh giá của DN cho từng tiêu chí đánh giá trong các khía cạnh được trình bày cụ thể trong bảng 3 

dưới đây. Các tiêu chí được sắp xếp theo khía cạnh và theo thứ tự giảm dần của Mean trong từng khía cạnh 

được khảo sát. 

Bảng 3: Giá trị trung bình, tỷ lệ % đánh giá của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp IUH đối 

với yêu cầu của doanh nghiệp về các phẩm chất, năng lực, kỹ năng 

Khía 

cạnh 
Tiêu chí đánh giá Means 

Tỷ lệ % 

1 2 3 4 5 

K
iế

n
 

th
ứ

c 

Kiến thức chuyên ngành 4,27 0 0,8 9,7 51,6 38,0 

Kiến thức cơ sở ngành, liên ngành 4,24 0,3 1,0 8,6 54,2 35,9 

Kiến thức xã hội, văn hoá, kinh tế, pháp luật 4,11 0 0,5 18,1 51,3 30,1 

T
h

á
i 

đ
ộ
 

Đạo đức nghề nghiệp 4,11 0 0,3 13,4 61,8 24,6 
Cần cù 4,09 0 0,3 16,5 56,8 26,4 
Trung thực 4,08 0 0,3 17,8 55,2 26,7 
Trách nhiệm 4,07 0 0,8 16,2 58,4 24,6 
Cầu thị 4,04 0 0,5 19,6 55,0 24,9 
Cầu tiến 4,04 0 0,3 19,9 55,2 24,6 
Ứng xử đúng mực 4,04 0 0,3 20,2 55,0 24,6 
Kỷ luật 4,04 0 0,5 17,3 59,9 22,3 
Tôn trọng sự khác biệt 3,99 0 0,3 18,1 64,1 17,5 

N
ă

n
g

 l
ự

c 
cơ

 b
ả

n
 

Kỹ năng làm việc nhóm 4,00 0 0,5 17,3 64,0 18,1 
Am hiểu dữ liệu (Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các 

dữ liệu phù hợp với công việc, ra quyết định dựa 

trên dữ liệu) 
3,99 0 1,0 18,3 60,7 19,9 

Năng lực số (sử dụng, quản lý, khai thác hiệu quả 

và an toàn thiết bị số, phần mềm, tài nguyên số 

trong công việc) 
3,98 0 1,0 22,5 53,4 23,0 

Kỹ năng viết báo cáo, trình bày văn bản 3,98 0 1,3 20,7 56,5 21,5 
Năng lực tự học, tự nâng cao trình độ, học tập suốt 

đời 
3,98 0 0,8 20,9 57,9 20,4 

Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, ra quyết định 3,96 0 1,3 18,9 62,2 17,6 

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3,96 0 1,0 21,2 58,9 18,8 

Năng lực Ngoại ngữ (cơ bản, chuyên ngành) 3,95 0 2,6 20,4 56,8 20,2 
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N
ă

n
g

 l
ự

c 
cầ

n
 c

h
o

 c
ô

n
g

 v
iệ

c
 

Khả năng chịu được áp lực trong công việc 3,98 0 0,3 21,2 58,6 19,9 
Kỹ năng sử dụng các quy trình, kỹ thuật, thiết bị 

hiện đại trong công việc 
3,96 0 0,8 18,3 64,7 16,2 

Năng lực tổ chức, điều phối, điều hành công việc 3,96 0 0,8 23,6 54,2 21,5 
Kỹ năng thích ứng với các đổi mới về kỹ thuật,  

công nghệ, môi trường làm việc 
3,96 0 0,8 19,9 62,3 17,0 

Kỹ năng làm việc độc lập 3,95 0 1,0 21,7 58,6 18,6 
Kỹ năng quản lý thời gian 3,95 0 1,0 20,2 61,8 17,0 
Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên  

ngành vào công việc 
3,94 0 0,8 23,8 56,3 19,1 

Kinh nghiệm làm việc 3,93 0  3,9 15,2 65,1 15,7 
Kỹ năng nghiệp vụ 3,90 0 0,5 26,2 56,3 17,0 
Hiểu biết về doanh nghiệp mà sinh viên ứng tuyển 3,86 0,3 1,8 27,7 52,1 18,1 

K
ỹ

 n
ă

n
g
 

n
h

ậ
n

 t
h

ứ
c Trí tuệ cảm xúc 4,00 0 1,0 17,8 61,3 19,9 

Tư duy mở 3,95 0 0,5 23,0 57,9 18,6 
Tư duy linh hoạt 3,94 0 1,0 21,2 60,7 17,0 
Năng lực sáng tạo và nghiên cứu 3,91 0 1,0 23,0 59,4 16,5 
Năng lực phân tích và phản biện 3,88 0 1,0 26,2 56,8 16,0 

Nhìn vào tỷ lệ % các mức đánh giá của DN về sự đáp ứng của SVTN Trường IUH đối với YCTD của họ 

có thể nhận thấy rằng có rất ít DN đánh giá mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH ở mức 1 (Rất thấp) và 

2 (Thấp). SVTN Trường IUH ứng tuyển việc làm chỉ bị đánh giá ở mức 1 ở 2 tiêu chí Kiến thức cơ sở 

ngành và Hiểu biết về doanh nghiệp nhưng với tỷ lệ rất thấp là 0,3%. Số DN đánh giá mức độ đáp ứng của 

SVTN Trường IUH đối với YCTD của họ ở mức 2 chỉ chiếm tỷ lệ từ 0,3% (Đạo đức nghề nghiệp) cho đến 

3,9% (Kinh nghiệm làm việc). Đa số các DN đánh giá mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH ở mức 4 

(Tốt) và 5 (Rất tốt) với tỷ lệ % biến thiên từ 70,2% (Hiểu biết về doanh nghiệp) cho đến 90,1% (Kiến thức 

chuyên ngành). Tỷ lệ DN đánh giá mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH ở mức 3 (Trung bình) cao nhất 

là 26,2% (Năng lực phân tích và phản biện, Kỹ năng nghiệp vụ) và thấp nhất là 8,6% (Kiến thức cơ sở 

ngành). Các số liệu trên cho thấy SVTN Trường IUH đáp ứng khá tốt YCTD của DN cho đa số các tiêu chí 

được khảo sát. 

Giá trị trung bình của các tiêu chí đánh giá biến thiên từ 3,86 đến 4,27 trên thang đo 5 mức độ. Các tiêu chí 

có liên quan đến khía cạnh Kiến thức có giá trị trung bình khá cao, trong đó Kiến thức chuyên ngành có giá 

trị trung bình cao nhất (M = 4,27). Đây cũng là tiêu chí có giá trị trung bình cao nhất trong tất cả các tiêu 

chí được đưa vào nghiên cứu. Kiến thức cơ sở ngành, liên ngành và Kiến thức về xã hội, văn hoá, kinh tế, 

pháp luật có giá trị trung bình đạt 4,24 và 4,11. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Saad và cộng 

sự (2013), khi các DN ở Malaysia cũng đánh giá cao kiến thức và chuyên ngành của SV. Nghiên cứu của 

Tuấn và cộng sự (2019) cũng có kết quả tương tự khi DN hài lòng ở mức khá về kiến thức của SVTN. 

Ngược lại, kiến thức của SVTN Trường IUH được DN đánh giá cao lại có khác biệt lớn với kết quả của 

O’Byrne và Mendez (2012), Hà (2022), khi các DN trong các nghiên cứu này đánh giá kiến thức của SVTN 

có nhiều hạn chế, nhiều lý thuyết được giảng dạy không sử dụng được hoặc không sát với thực tế, có khoảng 

cách khá lớn về kiến thức của SVTN so với kiến thức thực tế cần cho công việc. Các số liệu trên cho thấy 

lượng kiến thức SVTN Trường IUH được trang bị tương đối toàn diện và có thể đáp ứng tốt YCTD của 

DN. Và có ảnh hưởng tích cực đến danh tiếng và thương hiệu của trường về chất lượng đào tạo trong giai 

đoạn hiện nay. 

Về mặt thái độ, DN đánh giá mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH ở mức khá tốt. Các phẩm chất SVTN 

Trường IUH được DN đánh giá cao nhất bao gồm Đạo đức nghề nghiệp, Cần cù, Trung thực và Trách 

nhiệm với giá trị trung bình lần lượt là 4,11, 4,09, 4,08 và 4,07. Các DN cũng cho rằng SVTN Trường IUH 

có Tinh thần cầu thị, Cầu tiến, Thái độ ứng xử đúng mức và tính Kỷ luật ở mức khá tốt. Các tiêu chí này 

đều có giá trị trung bình là 4,04. Tiêu chí được DN đánh giá thấp nhất là Tôn trọng sự khác biệt (M = 3,99). 

Kết quả phân tích này cho thấy thái độ của SVTN Trường IUH phù hợp với môi trường làm việc và đáp 

ứng được mong đợi của DN.  
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Các tiêu chí trong khía cạnh Năng lực cơ bản có giá trị trung bình biến thiên từ 3,95 cho đến 4,0, khoảng 

cách giá trị trung bình giữa các biến không cao. Kỹ năng làm việc nhóm là tiêu chí được DN đánh giá cao 

nhất (M = 4,00). SVTN Trường IUH có kỹ năng làm việc nhóm tốt nhờ vào việc Trường IUH đưa môn học 

Kỹ năng làm việc nhóm vào chương trình đào tạo từ năm 2018 cũng như nỗ lực của các giảng viên IUH 

tăng cường sử dụng các hoạt động làm việc nhóm trong giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Kết quả đánh giá 

về kỹ năng cho kết quả khả quan so với các nghiên cứu trước đây ở trong nước và thế giới. Vì các nghiên 

cứu trước đều chỉ ra, SVTN không đáp ứng được YCTD của DN về kỹ năng làm việc nhóm như: Lowden 

và cộng sự (2011); Lan và Hiền (2015); Thảo và cộng sự (2023). Về Am hiểu dữ liệu và Năng lực số là hai 

YCTD mới xuất hiện trong thời gian gần đây do các tác động của Công nghiệp 4.0 (Gray, 2016; Marr, 

2022). Giá trị trung bình 3,99 và 3,98 lần lượt cho 2 tiêu chí này cho thấy SVTN Trường IUH đáp ứng 

tương đối tốt với hai yêu cầu mới trên của DN. Nó cũng chỉ ra sự chuẩn bị tốt của Nhà trường và SVTN 

Trường IUH để có thể bắt kịp được các xu hướng mới của thị trường lao động. Kỹ năng giao tiếp (M = 

3,96) và Năng lực ngoại ngữ (M= 3,95) là 2 tiêu chí được đánh giá thấp nhất. Đánh giá mức độ đáp ứng về 

năng lực ngoại ngữ của SVTN Trường IUH có điểm chung với các nghiên cứu trước đó, các nhà nghiên 

cứu như: Tùng (2009); Lan và Hiền (2015); Phượng và Huy (2016); Nga (2016); Sơn và Trung (2016); 

Tuấn và cộng sự (2019); Thảo và cộng sự (2023) đều đã cho thấy DN chưa hài lòng về năng lực ngoại ngữ 

của SVTN vì chưa đáp ứng được YCTD của DN trong công việc thực tiễn. Về kỹ năng giao tiếp của SVTN 

Trường IUH, đánh giá của DN cũng có điểm tương đồng với các nghiên cứu của Hagan (2004); Lowden 

và cộng sự (2011); Saad và cộng sự (2013); Lan và Hiền (2015); Nga (2016); Sơn và Trung (2016). Từ 

những kết quả nêu trên, ta nhận thấy hạn chế chung của sinh viên Việt Nam là yếu về năng lực ngoại ngữ 

và kỹ năng giao tiếp. Đây được coi là những năng lực quan trọng trong bối cảnh DN hội nhập và có nhiều 

yếu tố ngoại giao với nước ngoài. Vì vậy, để có thể đáp ứng được YCTD của DN trong gia đoạn hiện nay, 

SV Trường IUH nói riêng và SV Việt Nam nói chung cần cải thiện năng lực ngoại ngữ và kỹ năng giao 

tiếp, để có thể tham gia và đáp ứng thị trường việc làm. Để tham chiếu thêm về khía cạnh này, nhóm nghiên 

cứu cũng tiến hành phỏng vấn đại diện 20 DN từ PV01 đến PV20. Và quan điểm chung của đa số các DN 

trả lời câu hỏi phỏng vấn có nét tương đồng, họ đều cho rằng muốn nâng cao cơ hội trúng tuyển, nhất là 

khi tham gia phỏng vấn xin việc, SVTN phải thể hiện được kỹ năng giao tiếp ấn tượng và hồ sơ phải thể 

hiện rõ năng lực ngoại ngữ đảm bảo để làm việc, nhất là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, đây là nhân tố DN 

rất coi trọng trong giai đoạn hiện nay. Những SV đảm bảo các khía cạnh này, thường có vị trí công việc tốt 

và có nhiều cơ hội thăng tiến khi làm việc tại DN. 

Vậy nên, Nhà trường và SVTN Trường IUH cần phải chú trọng trong chương trình đào tạo, để cải thiện hai 

kỹ năng trên. 

Trong số các tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức độ đáp ứng của SVTN Trường IUH về Năng lực cần 

cho công việc, Khả năng chịu được áp lực trong công việc (M = 3,98) được đánh giá cao nhất. Xếp tiếp 

theo là các tiêu chí Kỹ năng sử dụng các quy trình, kỹ thuật, thiết bị hiện đại trong công việc, Năng lực tổ 

chức, điều phối, điều hành công việc và Kỹ năng thích ứng với các đổi mới về kỹ thuật, công nghệ, môi 

trường làm việc với giá trị trung bình là 3,96. Tiếp đến là kỹ năng làm việc độc lập, Kỹ năng quản lý thời 

gian với giá trị trung bình là 3,95. Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành vào công việc có 

mức đánh giá trung bình là 3,94. Kết quả này rất khả quan so với kết quả trình bày trong nghiên cứu của 

Lan và Hiền (2015) khi các DN trong nghiên cứu này đánh giá thấp khả năng ứng dụng kiến thức chuyên 

ngành vào thực tế của SV. Cũng theo đánh giá của DN, Kỹ năng nghiệp vụ của SVTN Trường IUH (M = 

3,90) đáp ứng chưa cao so với yêu cầu của họ. Điều này cho thấy ngoài kiến thức, Trường IUH cần chú 

trọng hơn đến việc đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cho SV thông qua việc tăng cường các hoạt động thực 

hành nghề nghiệp. SVTN Trường IUH cũng được cho là chưa có nhiều Kinh nghiệm làm việc (M = 3,93). 

Đặc biệt, SVTN Trường IUH bị DN đánh giá thấp ở tiêu chí Hiểu biết về DN nơi họ ứng tuyển (M = 3,86). 

Đây cũng là tiêu chí được đánh giá thấp nhất trong toàn bộ 35 tiêu chí đánh giá. Kết quả trên khá tương 

đồng với nghiên cứu của Sharma và cộng sự (2008) và Prinsley và Baranyai (2015) khi các nghiên cứu này 

cũng nêu ra thực tế nhiều nhà tuyển dụng phàn nàn SV mới tốt nghiệp các ngành khoa học có ít hiểu biết 

về DN, thiếu kinh nghiệm làm việc. Nghiên cứu của Tùng (2009) cũng cho kết quả tương tự rằng, DN đánh 
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giá mức độ hiểu biết về môi trường hoạt động của DN ở SV mới tốt nghiệp ở mức kém nhất. Để củng cố 

thêm thông tin này, nhóm nghiên cứu cũng phỏng vấn 20 DN từ PV01 đến PV20 với câu hỏi: Nhà trường 

cần làm gì để giúp SVTN nâng cao cơ hội ứng tuyển? Trong số đó có 04 đại diện DN gồm: PV03, PV09, 

PV12, PV14 cung cấp thông tin rằng, Nhà trường cần chú trọng việc thực hành kỹ năng nghề nghiệp của 

SV, chương trình đào tạo nên hạn chế về mặt lý thuyết mà tập trung nhiều hơn thực hành nghiệp vụ vì kỹ 

năng thực hành nghiệp vụ của SV đã được tuyển dụng tại DN chưa thực sự đáp ứng nguyện vọng của DN, 

DN phải mất khá nhiều thời gian để bổ sung thêm kỹ năng nghiệp vụ cho SV trúng tuyển trong quá trình 

làm việc. Có 03 đại diện DN bên công nghệ và kỹ thuật gồm: PV07, PV10 và PV15 cho biết thêm, SV chưa 

có hiểu biết về DN khi tham gia ứng tuyển, họ không tìm hiểu kỹ về DN, không biết về văn hóa làm việc 

của DN, vì vậy, họ khá bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi làm việc tại DN, có nhiều SV không gắn bó lâu 

dài với DN vì không chịu được áp lực công việc, không chịu khó học hỏi để có kinh nghiệm thực tế. Họ 

cho biết thêm, có những SV kinh nghiệm làm việc là số 0 nên họ khá chật vật khi làm việc và hiệu quả 

không cao. Kết quả này cho thấy ngoài học tập tốt tại trường, để tạo được cho mình lợi thế cạnh tranh tốt 

hơn trên thị trường lao động SV Trường IUH cần tích luỹ thêm kinh nghiệm làm việc và cần có sự tìm hiểu 

thấu đáo hơn về DN trước khi tham gia ứng tuyển việc làm. 

Kỹ năng nhận thức là khía cạnh SVTN Trường IUH có mức độ đáp ứng với yêu cầu của DN thấp nhất với 

giá trị trung bình của các tiêu chí đánh giá biến thiên từ 3,88 đến 4,0. DN đánh giá thấp nhất ở hai tiêu chí 

Năng lực phân tích và phản biện (M = 3,91) và Năng lực sáng tạo và nghiên cứu (M = 3,88) của SVTN 

Trường IUH. Mặc dù đây là hai tiêu chí bị đánh giá thấp hơn các tiêu chí còn lại nhưng MĐĐƯ của SVTN 

Trường IUH cũng được đánh giá ở mức khá. Đây là điều rất khả quan so với các nghiên cứu khác; bởi vì, 

các nghiên cứu trước đây đều chỉ ra hai khía cạnh này chính là điểm yếu chung của SVTN đại học tại Việt 

Nam cũng như thế giới. Tại Nhật, một nghiên cứu cũng chỉ ra SV thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề và khả 

năng đưa ra sáng kiến trong công việc và DN chưa hài lòng về khía cạnh này của SV (Nguyen và cộng sự, 

2005). Tại Úc, cũng có nghiên cứu với kết quả tương tự khi DN cho rằng, SVTN chưa đáp ứng được các 

yêu cầu của họ liên quan đến nhận thức thương mại, khả năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và lãnh 

đạo, khả năng sáng tạo (Sarkar và cộng sự, 2016). Kết quả đánh giá trên có phần tương đồng với Minh 

(2018), vì nghiên cứu của ông cũng chỉ ra, DN đánh giá kỹ năng nhận thức của SV đáp ứng chưa tốt so với 

YCTD. 

Nhóm tiến hành phỏng vấn 05 đại diện DN, để đánh giá thêm về những điểm mạnh và điểm yếu của SVTN 

Trường IUH, đặc biệt những DN được chọn để PV về vấn đề này đều là những DN có tuyển dụng số lượng 

đông SVTN từ Trường IUH từ trên 20 SV gồm PV16, PV17, PV18 và có DN đã tuyển dụng SVTN Trường 

IUH trong thời gian dài trên 2 năm, 5 năm, 7 năm gồm PV17, PV19, PV20. Các thông tin được các đại diện 

cung cấp cũng làm rõ hơn các thông tin định lượng đã được thống kê. Cụ thể, những điểm mạnh được cả 5 

DN đề cập và đánh giá cao là: Kỹ năng làm việc, nhất là làm việc nhóm; tiếp theo, SV Trường IUH có sự 

linh hoạt và thích ứng nhanh với công việc; SV Trường IUH còn chịu khó học hỏi, khả năng chịu áp lực 

tốt. Đại diện PV16, PV20 đều cho rằng: “SV IUH có thế mạnh trong xử lý và phân tích dữ liệu của ngành 

Kinh tế và thương mại điện tử”; DN PV19 đánh giá cao SV IUH ứng tuyển việc làm ngành Du lịch, họ 

nhận xét rằng: “SV IUH tham gia vào ngành này đều rất năng động, họ đáp ứng rất tốt các kỹ năng nghề 

nghiệp, nhất là kinh nghiệm làm việc rất tốt. Hồ sơ khi ứng tuyển của SV có sự chuẩn bị chu đáo, được bổ 

sung và cập nhật nhiều kỹ năng mới mà DN cần tìm như: kỹ năng phối hợp với đồng nghiệp, kỹ năng vận 

dụng công nghệ và kỹ năng tổ chức điều hành”. Kết quả phỏng vấn trên là những tín hiệu đáng khích lệ. 

Đó là những khía cạnh được đề cao, giúp SVTN Trường IUH có được sự tín nhiệm cao của DN và qua đó 

cũng thể hiện được danh tiếng và uy tín về chất lượng đào tạo của nhà trường.  

Về điểm yếu, DN PV17 cho rằng: “SV IUH được tuyển dụng tại DN rất yếu về kỹ năng tiếng Anh, SV 

không thể giao tiếp khi làm việc với khách nước ngoài, và chắc chắn điểm yếu này làm cho SV bị hạn chế 

trong công việc, không thể xử lý các hồ sơ giao dịch bằng tiếng Anh”. Doanh nghiệp cho biết thêm, nhiều 

SV phải tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh và huấn luyện ngắn hạn về xử lý hồ sơ giao dịch tiếng Anh 

để có thể tham gia vào quá trình làm việc chính thức. DN PV18 bên mảng Kỹ thuật cũng cho biết: “SV 

Trường IUH bên ngành Kỹ thuật có điểm yếu về Kỹ năng làm việc xử lý hồ sơ, sổ sách liên quan đến 
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chuyên môn: Thuyết minh kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu.” Những khía cạnh 

này, cần nhận biết để giúp SV cải thiện trong quá trình học tập tại trường, nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh và cơ hội ứng tuyển việc làm của SV trong giai đoạn tới. 

Khi được hỏi sau khi tuyển dụng, DN có cần đào tạo, bồi dưỡng gì thêm cho SVTN Trường IUH để họ có 

thể đảm nhận được vị trí công việc tại DN không, có 63,4% (N = 245) DN cho biết không cần bồi dưỡng 

đào tạo gì thêm. Số DN còn lại cho biết họ phải đào tạo thêm cho SVTN Trường IUH ở nhiều khía cạnh 

khác nhau, cụ thể như biểu đồ 2: 

 
Biểu đồ 2: Các khía cạnh doanh nghiệp đào tạo thêm cho sinh viên được tuyển dụng 

Trong số các khía cạnh cần bồi dưỡng, đào tạo thêm cho SVTN Trường IUH, Thái độ là khía cạnh ít được 

đề cập đến nhất. Trong khi đó, nhiều DN cho biết họ phải bồi dưỡng, đào tạo thêm cho SVTN Trường IUH 

về kỹ năng mềm, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ. Những kỹ năng, năng lực DN đề cập ở trên 

đều là những tiêu chí mà SVTN Trường IUH có mức độ đáp ứng chưa cao với yêu cầu của DN. Tuấn và 

cộng sự (2019) cũng có những kết quả tương tự khi DN cho rằng họ chọn chủ động đào tạo thêm là kỹ năng 

chuyên nghiệp và DN cũng muốn nhà trường chú trọng đào tạo thêm gồm: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng 

mềm, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học và sử dụng bàn phím. Một lưu ý khác, mặc dù SVTN Trường 

IUH có mức độ đáp ứng cao nhất về kiến thức chuyên ngành, 75 DN cho biết họ vẫn phải bồi dưỡng thêm 

kiến thức chuyên ngành cho SVTN Trường IUH. Điều này có thể là do kiến thức SV tiếp thu được ở nhà 

trường chưa thể bắt kịp với tốc độ phát triển nhanh chóng của kiến thức trong thực tiễn công việc. Do vậy, 

để thực hiện tốt công việc, SVTN đại học bắt buộc phải liên tục cập nhật kiến thức. Một số DN khác chú ý 

bồi dưỡng thêm cho SVTN Trường IUH năng lực số và hiểu biết dữ liệu. Đây là những năng lực người lao 

động cần phải sở hữu trong thời đại Công nghiệp 4.0 (Gray, 2016; Marr, 2022).  

Kết quả đánh giá của DN về mức độ hài lòng đối với SVTN Trường IUH được trình bày ở biểu đồ 3:  

 

Biểu đồ 3: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp với sinh viên IUH 

Theo biểu đồ 3, đa số các DN tham gia trả lời khảo sát có phản hồi khá tích cực. Trong số các DN có tuyển 

dụng SVTN Trường IUH, có đến 61,9% (N = 239) DN chọn mức 5 = Rất hài lòng, 32,9% (N = 126) DN 

chọn mức 4 = Hài lòng. Không có DN nào chọn lựa mức 1 = Rất không hài lòng, rất ít doanh nghiệp chọn 

lựa mức 2 = Không hài lòng và mức 3 = Bình thường với tỷ lệ lần lượt là 0,5% và 4,9%. Điều này chứng 
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tỏ SVTN Trường IUH đã đáp ứng khá tốt với các YCTD của DN. Với những phẩm chất, năng lực, kỹ năng 

được đào tạo tại trường, SVTN Trường IUH có đủ điều kiện để cạnh tranh cơ hội việc làm và thành công 

gia nhập vào thị trường lao động. Để đào sâu khai thác nguyên nhân khiến các DN đánh giá không hài lòng 

về SVTN Trường IUH tham gia tuyển dụng, nhóm nghiên cứu phỏng vấn 02 đại diện DN có đánh giá ở 

không hài lòng. Đại diện DN PV01 trình bày: “Hồ sơ tuyển dụng của SV không đạt yêu cầu về năng lực 

ngoại ngữ. Những SV được tuyển dụng hạn chế nhiều ở kỹ năng xử lý thông tin và kỹ năng công nghệ”. 

Và đại diện DN này cho biết thêm, những SV này thường không gắn bó lâu dài được với DN. Đại diện DN 

PV02 lại cho biết thêm lý do khiến họ không hài lòng: “Một số SVTN Trường IUH tham gia ứng tuyển 

nhưng khi hồ sơ được duyệt để phỏng vấn lại trả lời đã tìm được việc làm. Điều này, cho thấy SV có tư 

tưởng nhảy việc khi tìm việc và không nghiêm túc hoặc không tha thiết với DN khi tham gia ứng tuyển”. 

Họ cho biết không hài lòng với thái độ làm việc này của SVTN Trường IUH.  

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu về mức độ đáp ứng YCTD của SVTN Trường IUH đều cho thấy kết quả 

đánh giá rất tích cực về SVTN Trường IUH tham gia ứng tuyển việc làm ở hầu hết các khía cạnh. Trong đó 

có những khía cạnh nổi trội như về kiến thức và thái độ. Các khía cạnh khác cũng được đánh giá ở mức khá 

tốt như năng lực cơ bản, năng lực cần cho công việc và kỹ năng nhận thức. Hơn nữa, đa số các DN khu vực 

phía Nam có tuyển dụng SVTN Trường IUH đều có mức độ hài lòng rất cao về SV đã ứng tuyển làm việc 

tại DN. Tất cả những số liệu này đã phần nào khẳng định được chất lượng đào tạo cũng như danh tiếng 

thương hiệu của Nhà trường ở khu vực phía Nam, có được sự tín nhiệm cao của các DN về sản phẩm đào 

tạo là một lợi thế cạnh tranh của Nhà trường, cũng như của SVTN tại trường. Bên cạnh đó, việc phân tích 

dữ liệu nghiên cứu cũng chỉ ra, một số khía cạnh còn hạn chế, chưa thuyết phục được DN mà Nhà trường 

và SV Trường IUH cần chú trọng cải thiện.  

Các khía cạnh SVTN Trường IUH chưa đáp ứng tốt YCTD của DN, nhóm nghiên cứu đề xuất cải thiện và 

phát triển như sau:  

1. Phát triển kỹ năng giao tiếp và năng lực ngoại ngữ cho SV Trường IUH. Vì kết quả nghiên cứu cho thấy, 

trong nhóm năng lực cơ bản, SVTN còn yếu hơn ở Kỹ năng giao tiếp (M = 3,96) và Năng lực ngoại ngữ 

(M= 3,95). Hai tiêu chí này DN đánh giá thấp nhất so với các biến quan sát khác. Vậy nên, Nhà trường, các 

Khoa chuyên ngành và Giảng viên cần chú trọng rèn luyện và thúc đẩy các hoạt động nhằm phát triển kỹ 

năng giao tiếp cho SV nhằm đáp ứng đòi hỏi cao của DN hiện nay về kỹ năng giao tiếp của SV trong ứng 

tuyển việc làm. Về Năng lực ngoại ngữ, Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ cần tạo môi trường phù hợp hơn để 

SV thực hành ngoại ngữ và có các phương pháp học tập mới nhằm đẩy mạnh việc nâng cao năng lực ngoại 

ngữ cho SV, vì đây là khía cạnh quan trọng để giúp SVTN nâng cao cơ hội ứng tuyển việc làm tại DN, nhất 

là khi SVTN tham gia ứng tuyển tại các DN nước ngoài.  

2. Phát triển kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc và trang bị hiểu biết về DN cho SV Trường IUH. 

Đây là các khía cạnh về năng lực cần cho công việc của SVTN Trường IUH, những năng lực này DN đánh 

giá ở mức thấp, trong đó Kinh nghiệm làm việc (M =3,93), Phát triển kỹ năng nghiệp vụ (M = 3,90) và 

trang bị hiểu biết về doanh nghiệp (M = 3,86). Để cải thiện khía cạnh này, Nhà Trường, Khoa chuyên ngành 

và Trung tâm Kết nối doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm, cần có thêm những định hướng và kế hoạch chú 

trọng về chất lượng như hội thảo ngành nghề, Hội nghị việc làm, kiến tập và thực tập …giúp SVTN có 

nhiều hơn các cơ hội tiếp xúc DN, có thêm kinh nghiệm việc làm, đặc biệt nâng cao hiểu biết về DN mà 

SV sẽ tham gia ứng tuyển.  

3. Phát triển Kỹ năng nhận thức cho SV Trường IUH. Đây là khía cạnh DN đánh giá thấp nhất vể mức độ 

đáp ứng YCTD. Cụ thể, Năng lực sáng tạo và nghiên cứu, Năng lực phân tích và phản biện có mức độ thấp 

hơn cả với M lần lượt là 3,91 và 3,88. Đây là những năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc ngày 

càng cao theo hướng ứng dụng Khoa học Công nghệ. Trong chương trình đào tạo của Nhà trường và các 

Khoa chuyên ngành cần chú trọng việc phát triển năng lực nêu trên. Cần khuyến khích và thúc đẩy SV tham 

gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng tốt thị trường lao động hiện nay. 

Việc cải thiện được những khía cạnh còn hạn chế nêu trên, sẽ giúp nâng cao cơ hội ứng tuyển và phát triển 

nghề nghiệp trong tương lai cho SVTN. Đồng thời cũng nâng cao mức hài lòng của DN về SVTN Trường 
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IUH, đó cũng là một trong những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu và danh 

tiếng của Nhà trường.  
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Abstract. The study aims at investigating how enterprises in the Southern region evaluate the extents to 

which graduates from Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) meet their recruitment 

requirements. Data were collected through a survey of 386 people who are specialists in the human 

resources, production, and management department of 386 enterprises in the Southern region that recruit 

Graduates from IUH. Additionally, in-depth interviews with 20 managers from these enterprises were 

conducted to further consolidate quantitative information. Quantitative data were analyzed using SPSS 

software, while qualitative data were analyzed using content and discourse analysis methods. The research 

results show that IUH graduates meet the recruitment requirements of businesses quite well, with mean 

values values ranging from 3.93 to 4.21 on a 5-level scale. The aspect graduates meets the highest level is 

Knowledge, followed by Attitude. Aspects related to skills and competencies meet enterprises’ requirement 

at lower levels, among which Cognitive skills has the lowest level of satisfaction. Regarding the level of 

satisfaction with IUH graduates, the majority of businesses provided quite positive feedback. Based on the 

research results, the research team has proposed recommendations to increase the levels at which IUH 

graduates meet enterprises’ recruitment requirements and enhance the quality of training at IUH. 

Keywords. Recruitment requirements, level of response, competencies, qualities, skills, enterprises in the 

Southern region, university graduates. 
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